
Phí Lệ phí Không

A

I

1 3.000181.000.00.00.H35 Tuyển sinh trung học phổ thông x

II

1 2.001914.000.00.00.H35 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp tỉnh) x

2 1.005142.000.00.00.H35 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông x

III

1 1.000715.000.00.00.H35 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục x

2 1.000713.000.00.00.H35 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục x

3 1.000711.000.00.00.H35 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục x

4 1.000259.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên x

5 1.005049.000.00.00.H35 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục x

6 1.000288.000.00.00.H35 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia x

7 1.000280.000.00.00.H35 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia x

8 1.000691.000.00.00.H35 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia x

IV

1 1.000181.000.00.00.H35 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa x

B

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên

Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Phụ lục II

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày           /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Lĩnh vực Giáo dục trung học

1



1 2.001914.000.00.00.H35	 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ x

II

1 1.000181.000.00.00.H35 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã x

C

I

1 1.004441.000.00.00.H35 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học x

2 1.004492.000.00.00.H35 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x

3 1.004443.000.00.00.H35 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại x

4 1.004485.000.00.00.H35 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x

5 2.001810.000.00.00.H35
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập)
x

Lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

2
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